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	QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 HIỆN HÀNH 
	DỰ THẢO VĂN BẢN 
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	     Quyết định này quy định đối với việc phân cấp quản lý, khai thác các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư từ vốn nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

	Quy định nhằm xác định rõ phạm vi điều chỉnh
.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
	    Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

	Quy định rõ đối tượng áp dụng làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thống nhất công tác phối hợp quản lý nhà nước về phân cấp công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	Điều 5. Vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

	1. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi (sau đây gọi là Công ty KTCTTL) và tổ chức thuỷ lợi cơ sở (viết tắt là TLCS) là vị trí được xác định theo quy mô thuỷ lợi nội đồng.
2. Quy mô thuỷ lợi nội được xác định như sau:
a) Đối với các xã miền núi: Nhỏ hơn hoặc bằng 50ha.
b) Đối với các xã, phường còn lại: Nhỏ hơn hoặc bằng 80ha.
3. Các cống đầu kênh có điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi mà có
tính chất đặc thù như cống vượt cấp,…; để thuận lợi cho việc quản lý, vận hành,
tu bổ, sửa chữa cống đầu kênh này, vị trí điểm giao nhận là trước hay sau cống,
Công ty KTCTTL, tổ chức thủy lợi cơ sở thỏa thuận thống nhất cho phù hợp.
4. Tổ chức cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi xác định cụ thể vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi. 
	Quy định cụ thể quy mô thuỷ lợi nội đồng theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

	Điều 6. Giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi

	1. Công ty KTCTTL thuộc tỉnh, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam quản lý, khai thác các công trình từ công trình thuỷ lợi đầu mối (hoặc từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà) đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với tổ chức thủy lợi cơ sở.
2. Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác các công trình từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với Công ty KTCTTL thuộc tỉnh vào mặt ruộng.
3. Công ty KTCTTL thuộc tỉnh quản lý, khai thác trạm bơm điện cố định.
4. Quản lý, khai thác mốt số tuyến sông nội đồng
Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Hà Nam quản lý, khai thác các sông nội đồng gồm: sông Châu Giang đoạn từ cống Tắc Giang đến cống Phủ Lý, đoạn từ đập Quan Trung đến đập Vĩnh Trụ; sông Bùi từ trạm bơm Thanh Sơn đến cống Bùi; sông Kinh Thuỷ trên địa phường Phủ Lý, xã Liêm Hà và xã Thanh Bình; sông Biên Hoà đoạn từ trạm bơm Định Xá đến đập Cầu Ghéo. 
	Quy định chi tiết các công trình thuỷ lợi do  các Công ty KTCTTL, tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý khai thác

	Điều 7. Phân cấp quản lý, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi

	1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình thủy lợi do Công ty KTCTTL thuộc tỉnh quản lý, khai thác.
2. Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý công trình thủy lợi do tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác.
3. Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn.
	Phân cấp, phân quyền theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 13 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường

	Điều 8. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do các Công ty KTCTTL thuộc tỉnh quản lý, khai thác

	1. Thẩm quyền phê duyệt danh mục và kế hoạch bảo trì
Hàng năm, các Công ty KTCTTL lập kế hoạch, danh mục bảo trì và trình phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
a) Bảo trì sửa chữa định kỳ: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu. 
b) Bảo trì sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất: Công ty KTCTTL lập danh mục công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất (nếu có), có  xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.
c) Bảo trì kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng: Các Công ty KTCTTL lập, phê duyệt.
2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ bảo trì
a) Bảo trì có giá trị dự toán từ 1,0 tỷ đồng trở lên: Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
b) Bảo trì có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1,0 tỷ đồng: Công ty  KTCTTL phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
c) Bảo trì có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng: Công ty KTCTTL thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
	Quy định chi tiết về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, thẩm định, phê duyệt nhệm vụ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo quy định tại Điều 15 Nghị định 74/2026/NĐ-CP ngày 14/3/2026 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi và Điều 16 Thông tư 05/2019/TT- BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi

	Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	1. Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với công trình do Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý.
2. Uỷ ban nhân dân xã, phường cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo khoản 2 Điều 6 quy định này. 
	Phân cấp, phân quyền theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường

	Điều 12. Trách nhiệm của các Sở
	1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện Quy định này.
b) Định kỳ hàng năm, chủ trì tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 
c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 
d) Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính
a) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì công trình thủy lợi và hạch toán quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và và Môi trường tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Các Sở, ngành khác: Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương, các công ty KTCTTL thực hiện theo định này. 
4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tổ chức thực hiện tốt các quy định về pháp luật thuỷ lợi; tích cực tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

	Quy định trách nhiệm phối hợp của các Sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và các nghị định hướng dẫn thi hành.

	Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường
	1. Tuyên truyền, phổ biến quy định này tại địa phương.
2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này.
3. Chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức thủy lợi cơ sở phối hợp với Công ty KTCTTL thống nhất điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; làm thủ tục thu hồi, điều chuyển công trình (nếu có).
4. Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức thủy lợi cơ sở vận hành công trình thủy lợi nội đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả; bảo trì, xây dựng công trình thủy lợi nội đồng phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh.
5. Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở trong trường hợp chưa thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở. 
6. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo khoản khoản 3 Điều 42, khoản 3 Điều 57 Luật Thủy lợi và quy định liên quan.
	Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

	Điều 14. Trách nhiệm của các Công ty KTCTTL, tổ chức thủy lợi cơ sở

	1. Thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi được giao đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả.
2. Phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi xác định cụ thể vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
3. Các công ty KTCTTL, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4. Thực hiện quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi và pháp luật liên quan.
	Quy định trách nhiệm của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, tổ chức thuỷ lợi cơ sở được giao khai thác công trình thủy lợi trong công tác quản lý, khai thác, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

	Điều 15. Quy định chuyển tiếp
	1. Những công trình thủy lợi các đơn vị đang quản lý, khai thác theo các Quyết định: số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; số 22/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam và số 30/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hà nam ban hành kèm theo quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 nếu không trái với Quy định này thì tiếp tục giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, không phải bàn giao lại. Các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình phải hoàn chỉnh hồ sơ, lưu trữ đầy đủ về hệ thống công trình thủy lợi được giao quản lý theo quy định hiện hành.
2. Đối với các công trình do Công ty KTCTTL tiếp tục quản lý, khai thác theo quy định khoản 1 Điều này; Công ty KTCTTL lập danh mục có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, hồ sơ gửi Sở Nông Nghiệp và Môi trường 01 bản chính.
3. Đối với các công trình do tổ chức thủy lợi cơ sở tiếp tục quản lý, khai thác thực hiện theo khoản 4 Điều 14 Quy định này.

	 Đảm bảo tính kế thừa của các quy định về phân cấp công trình thuỷ lợi đã ban hành và phù hợp với quy định mới



